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1 0308171001 Cao Nhật An 15/04/1999 CĐ ĐTTT 17A 7,01 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

2 0308171002 Lê Đào Phước An 29/11/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,80 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

3 0308171004 Lê Sin Bad 03/11/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,28 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

4 0308171007 Trần Đình Công 10/02/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,69 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

5 0308171010 Lê Hoàng Duẩn 22/08/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,80 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

6 0308171015 Nguyễn Hải Đăng 14/06/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,08 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

7 0308171019 Nguyễn Nhựt Hào 18/04/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,91 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

8 0308171026 Lê Thanh Hoài 27/02/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,92 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

9 0308171027 Lê Huy Hoàng 28/05/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,40 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

10 0308171034 Lê Phúc Hưng 08/10/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,39 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

11 0308171036 Đặng Anh Khoa 26/08/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,04 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

12 0308171040 Nguyễn Tuấn Lập 24/11/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,93 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

13 0308171042 Phạm Chí Linh 28/08/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,91 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

14 0308171047 Võ Tuấn Minh 24/8/1999 CĐ ĐTTT 17A 7,78 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

15 0308171054 Nguyễn Văn Niên 20/07/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,27 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

16 0308171060 Đặng Cao Sỹ Phú 25/08/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,53 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

17 0308171061 Huỳnh Quốc Phú 25/03/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,62 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

18 0308171062 Đổ Hoàng Phúc 09/06/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,60 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

19 0308171063 Nguyễn Hồng Phúc 13/8/1998 CĐ ĐTTT 17A 7,93 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

20 0308171066 Võ Văn Phương 02/05/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,35 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

21 0308171072 Hồ Chí Tâm 13/09/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,28 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

22 0308171073 Mai Khánh Tâm 03/01/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,99 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT
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23 0308171075 Nguyễn Minh Tân 23/01/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,35 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

24 0308171076 Đặng Sơn Thanh 14/06/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,19 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

25 0308171077 Nguyễn Mai Quế Thanh 26/11/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,61 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

26 0308171078 Huỳnh Phước Thành 26/12/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,34 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

27 0308171081 Nguyễn Văn Thái 10/11/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,93 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

28 0308171083 Biện Thanh Thuấn 16/01/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,57 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

29 0308171088 Lê Minh Trọng 15/11/1999 CĐ ĐTTT 17A 5,94 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

30 0308171092 Trần Văn Trung 20/12/1999 CĐ ĐTTT 17A 7,44 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

31 0308171094 Lê Can Trường 28/12/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,29 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

32 0308171096 Lê Chánh Trực 23/07/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,88 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

33 0308171099 Đỗ Thanh Tú 26/07/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,58 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

34 0308171102 Lê Hà Văn 25/12/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,97 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

35 0308171106 Dương Thiện Vỹ 27/09/1999 CĐ ĐTTT 17A 6,56 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

36 0308171108 Lê Tuấn Anh 02/05/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,83 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

37 0308171111 Ngô Phước Chung 15/11/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,85 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

38 0308171112 Nguyễn Phú Cường 25/08/1996 CĐ ĐTTT 17B 5,91 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

39 0308171116 Dương Trọng Dự 20/01/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,90 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

40 0308171118 Nguyễn Tấn Đạt 26/01/1998 CĐ ĐTTT 17B 7,03 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

41 0308171119 Trần Hoàng Đạt 10/12/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,66 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

42 0308171120 Vương Ngô Minh Đạt 13/01/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,72 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

43 0308171122 Trần Hồng Đức 4/10/1998 CĐ ĐTTT 17B 6,41 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

44 0308171123 Ngô Thị Hồng Gấm 03/06/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,21 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

45 0308171124 Phạm Thị Thu Hà 13/08/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,32 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

46 0308171132 Hà Hoàng Học 28/06/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,53 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

47 0308171137 Mai Xuân Huynh 28/09/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,68 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

48 0308171138 Nguyễn Quốc Hùng 05/11/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,14 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT
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49 0308171140 Ngô Tuấn Kha 22/12/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,44 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

50 0308171143 Nguyễn Hoàng Khang 27/8/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,50 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

51 0308171151 Bùi Thị Bích Lệ 24/03/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,02 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

52 0308171152 Trần Khánh Linh 14/04/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,26 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

53 0308171154 Võ Thanh Lộc 30/03/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,14 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

54 0308171160 Nguyễn Hoàng Nam 09/11/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,86 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

55 0308171161 Trương Hoàng Nam 7/2/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,83 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

56 0308171163 Võ Thị Kiều Nga 27/07/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,64 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

57 0308171165 Huỳnh Trọng Nghĩa 05/08/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,46 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

58 0308171166 Trần Huỳnh Đại Nghĩa 03/03/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,11 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

59 0308171167 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/11/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,33 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

60 0308171168 Nguyễn Đình Nhường 21/08/1998 CĐ ĐTTT 17B 6,38 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

61 0308171173 Phạm Văn Phúc 05/11/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,53 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

62 0308171177 Nguyễn Văn Quí 05/05/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,36 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

63 0308171178 Nguyễn Thị Nguyệt Quyến 22/10/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,48 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

64 0308171179 Phạm Hoàng Sơn 19/09/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,81 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

65 0308171180 Trương Lộc Sơn 27/02/1996 CĐ ĐTTT 17B 7,01 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

66 0308171182 Phạm Thanh Tâm 25/6/1998 CĐ ĐTTT 17B 5,94 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

67 0308171183 Lê Văn Tân 04/05/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,29 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

68 0308171185 Nguyễn Ngô Phúc Tấn 20/08/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,90 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

69 0308171187 NguyễN Công Thành 01/01/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,30 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

70 0308171189 Nguyễn Tử Thành 12/12/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,04 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

71 0308171191 Nguyễn Hữu Thắng 28/04/1999 CĐ ĐTTT 17B 5,97 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

72 0308171198 Đinh Văn Thông 09/02/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,51 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

73 0308171199 Nguyễn Thị Bé Thơ 23/5/1999 CĐ ĐTTT 17B 7,72 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT

74 0308171202 Võ Thành Tiến 28/02/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,58 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT
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75 0308171206 Nguyễn Thùy Đan Trinh 18/05/1999 CĐ ĐTTT 17B 6,70 X ĐTVT CĐ ĐTTT 17VT
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